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         1. Đại học Giáo dục Tiểu học (52140202)

1 15003392 HÀ PHƯƠNG DUY 04/07/1998 Nam 01 1 A00 18.15 3.50 21.65 52140202

2 23002093 VŨ THỊ NGỌC HÀ 08/09/1999 Nữ  1 D01 18.30 1.50 19.80 52140202

3 15000597 CAM THÚY HẰNG 03/03/1999 Nữ  2 A00 18.35 0.50 18.85 52140202

4 15003195 NGUYỄN THỊ HẰNG 25/11/1999 Nữ 01 1 C00 20.25 3.50 23.75 52140202

5 15006509 LÊ THỊ THÚY HỒNG 18/11/1999 Nữ  1 C00 21.00 1.50 22.50 52140202

6 08001994 ĐINH VĂN HUY 18/10/1999 Nam  1 C00 22.25 1.50 23.75 52140202

7 15004228 NGUYỄN THU HUYỀN 12/01/1999 Nữ  2NT C19 24.25 1.00 25.25 52140202

8 15004563 VŨ THỊ NGỌC HUYỀN 12/09/1999 Nữ  1 C19 20.75 1.50 22.25 52140202

9 23003972 LÊ THỊ THÙY LINH 24/06/1999 Nữ  1 D01 21.40 1.50 22.90 52140202

10 01038432 NGUYỄN THỊ LOAN 09/05/1999 Nữ  2 C19 19.75 0.50 20.25 52140202

11 05000582 TRẦN THANH LOAN 10/09/1999 Nữ  1 C00 21.25 1.50 22.75 52140202

12 15004281 NGUYỄN THỊ THANH MAI 09/09/1999 Nữ  1 C19 18.00 1.50 19.50 52140202

13 15011923 LÝ A PHÚA 05/05/1999 Nam 01 1 C00 15.75 3.50 19.25 52140202

14 15000863 LÊ HOÀI PHƯƠNG 02/09/1999 Nữ  2 D01 17.95 0.50 18.45 52140202

15 15005181 VŨ THANH PHƯƠNG 20/12/1999 Nữ  1 C00 21.50 1.50 23.00 52140202

16 15002849 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 29/05/1999 Nữ  2 C19 17.75 0.50 18.25 52140202

17 15001405 PHẠM THỊ THU TRANG 24/08/1999 Nữ  2 C19 21.25 0.50 21.75 52140202

18 15004756 TRẦN THU TRANG 06/03/1999 Nữ  1 A00 20.80 1.50 22.30 52140202

        2. Đại học Sư phạm Toán học  (52140209)

1 15002694 HÀ QUỲNH NGỌC 08/05/1999 Nữ  2 B00 24.00 0.50 24.50 52140209

        3. Đại học Sư phạm Hóa học (52140212)

1 15001291 NGUYỄN CÔNG MẠNH 30/04/1999 Nam  2 A00 24.20 0.50 24.70 52140212

2 15001294 ĐỖ HỒNG MINH 20/12/1999 Nữ  2 A00 22.75 0.50 23.25 52140212

        4. Đại học Sư phạm Ngữ văn (52140217)

1 15004498 LÊ THU HÀ 06/02/1999 Nữ  1 C19 18.25 1.50 19.75 52140217

2 15009788 HÀ THỊ THU HƯỜNG 30/10/1997 Nữ 01 1 C00 15.50 3.50 19.00 52140217

3 15000766 LÊ MẠNH LỢI 06/11/1995 Nam  1 C00 19.50 1.50 21.00 52140217

4 15005656 PHAN THỊ BÍCH NGỌC 03/10/1998 Nữ  2 C19 17.25 0.50 17.75 52140217

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 - BỔ SUNG ĐỢT 1
(XÉT ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017)

(Kèm theo Quyết định số 942 / QĐ-ĐHHV  ngày 18/8/2017 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

         Ấn định danh sách ngành đại học Giáo dục Tiểu học  có 18 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Sư phạm Toán học có 01 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Sư phạm Hóa học có 02 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Sư phạm Ngữ văn có 04 thí sinh.
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        5. Đại học Sư phạm Tiếng Anh  (52140231)

1 15008779 NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG 15/12/1999 Nữ  2NT D15 17.15 1.00 18.15 52140231

2 15006982 LÊ THỊ MINH HIẾU 02/12/1999 Nữ  2NT D01 23.50 1.00 24.50 52140231

3 15000219 CHU NỮ NGỌC MAI 16/09/1999 Nữ  2 D15 24.05 0.50 24.55 52140231

4 15000241 NGUYỄN THẢO NGA 24/01/1999 Nữ  2 D14 21.45 0.50 21.95 52140231

5 15010639 NGUYỄN XUÂN PHONG 16/09/1999 Nam  1 D01 14.85 1.50 16.35 52140231

        6. Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  (52340103)

1 15008763 HÁN MẠNH DŨNG 05/07/1999 Nam  1 C20 20.25 1.50 21.75 52340103

2 15001811 KHỔNG VIỆT HÒA 01/09/1999 Nam  2 C20 19.50 0.50 20.00 52340103

3 16005550 TRẦN VĂN MẠNH 05/08/1998 Nam  2NT C20 24.50 1.00 25.50 52340103

4 24007682 CÙ MINH TIẾN 09/10/1998 Nam  2NT C00 19.00 1.00 20.00 52340103

        7. Đại học Kế toán  (52340301)

1 15008162 ĐẶNG VÂN ANH 23/10/1999 Nữ  1 A00 15.20 1.50 16.70 52340301

2 15000101 ĐÀO THU HÀ 06/01/1999 Nữ  2 D01 21.35 0.50 21.85 52340301

3 15002436 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 18/02/1999 Nữ  2 D01 17.85 0.50 18.35 52340301

4 16005946 NGUYỄN ĐỨC HUY 07/09/1999 Nam  2NT D01 15.05 1.00 16.05 52340301

5 15009781 BÙI THỊ THANH HƯƠNG 26/11/1999 Nữ  1 D01 16.20 1.50 17.70 52340301

6 15000686 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 22/01/1999 Nữ  2 D01 20.20 0.50 20.70 52340301

7 15008428 HOÀNG THỊ THU TRANG 10/10/1999 Nữ  1 D01 22.55 1.50 24.05 52340301

8 05001159 HOÀNG ĐÌNH TÚ 09/06/1999 Nam 01 1 D01 14.70 3.50 18.20 52340301

        8. Đại học Công nghệ thông tin  (52480201)

1 15001121 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 24/01/1999 Nam  2 A01 18.80 0.50 19.30 52480201

        9. Đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử  (52510301)

1 15000486 VŨ ĐỨC CHUNG 25/06/1999 Nam  2 A00 15.25 0.50 15.75 52510301

       10. Đại học Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)  (52620105)

1 15005987 PHAN HỮU HƯỚNG 08/09/1999 Nam  1 B00 14.00 1.50 15.50 52620105

       11. Đại học Ngôn ngữ Anh  (52220201)

1 15001069 VŨ THỊ VÂN ANH 13/09/1999 Nữ 06 2 D01 22.60 1.50 24.10 52220201

2 15006399 TRIỆU THÀNH CHƯƠNG 01/01/1999 Nam  1 D01 18.35 1.50 19.85 52220201

3 15002411 NGÔ THỊ HẠNH 23/04/1998 Nữ  1 D01 19.30 1.50 20.80 52220201

4 15000731 LÊ MỸ LINH 04/12/1999 Nữ 06 2 D15 18.85 1.50 20.35 52220201

         Ấn định danh sách ngành đại học Công nghệ thông tin có 01 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành có 04 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Kế toán có 08 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Sư phạm Tiếng Anh có 05 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử có 01  thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y) có 01 thí sinh.

2 / 3



STT
Số báo 

danh
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính

Đối 

tượng

Khu 

vực 

Tổ 

hợp 

xét

Tổng điểm

 3 môn

(Chưa ƯT)

Điểm

ƯT

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển

Mã ngành 

trúng 

tuyển

Ghi

chú

5 15002603 NGUYỄN THÙY LINH 15/03/1999 Nữ  2 D01 23.65 0.50 24.15 52220201

6 15003789 PHÙNG HÀ TRANG 24/05/1999 Nữ  1 D01 20.55 1.50 22.05 52220201

        12. Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc  (52220204)

1 15001404 NGUYỄN THÙY TRANG 24/08/1999 Nữ  2 D15 15.70 0.50 16.20 52220204

        13. Đại học Công tác xã hội (52760101)

1 15001610 LÊ QUANG MINH 21/11/1999 Nam  2 C00 18.75 0.50 19.25 52760101

2 08001110 HOÀNG THỊ HỒNG THẮM 20/06/1999 Nữ 01 1 C00 13.75 3.50 17.25 52760101

       14. Cao đẳng Giáo dục Tiểu học  (51140202)

1 15010817 TRẦN THANH HƯƠNG 03/02/1999 Nữ  1 A00 10.15 1.50 11.65 51140202

2 15006246 LÊ THỊ THÙY LINH 26/09/1999 Nữ  1 A00 15.15 1.50 16.65 51140202

Danh sách gồm  56 thí sinh / 03 trang.

         Ấn định danh sách ngành cao đẳng Giáo dục Tiểu học có 02 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Công tác xã hội có 02 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Ngôn ngữ Anh có 06 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Ngôn ngữ Trung Quốc có 01 thí sinh.
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